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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô)


Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết Quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Căn cứ định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định “Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đối với nông nghiệp tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống dân tộc. Ưu tiên xây dựng vành đai xanh, bảo đảm môi trường sống. Chú trọng phát triển công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.”

Căn cứ mục tiêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định: “Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô quy định:
“1. Phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao.

Phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được sử dụng đất kết hợp đa mục đích, được bố trí đất nông nghiệp sử dụng vào việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giáo dục trải nghiệm, du lịch sinh thái.
2. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong các lĩnh vực sau đây:

a) Giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống;

b) Công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;

c) Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 

d) Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, nông nghiệp kết hợp với các hoạt động thương mại, dịch vụ; 

đ) Hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản;

e) Phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

g) Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có nghề; 

h) Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.”
Căn cứ Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó mục tiêu là “Xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.”
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/NQ-HĐND;

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;

Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;

Căn cứ Luật Thủ đô số 39/2024/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.
2. Căn cứ thực tiễn

Giai đoạn 2021-2025 là thời kỳ quan trọng trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của Hà Nội, nhằm chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Kết quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản đã đạt được những thành tựu nhất định, trong đó lĩnh vực trồng trọt thực hiện cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế cao, chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 4 năm 2021-2024 đạt chỉ tiêu đề ra trung bình 2,83% chỉ tiêu giao, cụ thể: năm 2021 đạt 3,46%; năm 2022 đạt 2,58%; năm 2023 đạt 2,74%; năm 2024 đạt 2,52%; đặc biệt trong những năm đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau: việc đổi mới phương thức sản xuất từ truyền thống sang sản xuất công nghệ cao vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực, đào tạo kỹ thuật và vốn đầu tư ban đầu; vẫn phải đối mặt với thách thức về quản lý môi trường và bảo vệ đất đai trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm nguồn nước; khó khăn trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; diện tích sản xuất ngày càng bị thu hẹp, do tốc độ đô thị hóa quá nhanh; việc tập trung ruộng đất phát triển sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị còn gặp nhiều khó khăn.
Năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp để thay thế Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội. Sau 02 năm triển khai, thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, được nhân dân đồng tình ủng hộ, trong đó chính sách cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:
- Chính sách cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Thông qua Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023, năm 2024 các địa phương đã hỗ trợ được 48 máy cấy với kinh phí 8.503 triệu đồng, dự kiến năm 2025 hỗ trợ được 84 máy cấy với kinh phí 15.760 triệu đồng. So với năm 2022, tỷ lệ cấy máy toàn Thành phố tăng trung bình 15%, việc khuyến khích đưa cơ giới hóa sản xuất mạ khay, cấy máy là một bước tiến trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện để sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô lớn, góp phần giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua kiểm tra thực tế triển khai trên địa bàn Thành phố, chi phí cấy lúa bằng máy (gồm chi phí giống, công gieo, chăm sóc mạ và công cấy bằng máy) từ 9 - 10 triệu đồng/ha; cấy thủ công chi phí từ 11 triệu - 13 triệu đồng/ha; năng suất thực tế tại các điểm cấy máy cao hơn từ 8-10% hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp cấy lúa truyền thống từ 6 – 7 triệu đồng/ha. Qua triển khai thực hiện, đã được nhân dân hưởng ứng và đón nhận nhiệt tình. Ghi nhận tại một số địa phương thì đã có nhiều xã, Hợp tác xã đăng ký hỗ trợ.
- Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp: Kinh phí hỗ trợ của chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp năm 2024 đạt 28.148 triệu đồng với diện tích 4.758 ha được hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ, 9.615 thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, 85 cơ sở được hỗ trợ chế phẩm sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, 939 ha hỗ trợ sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản, 126 thiết bị làm giàu oxy. Dự kiến năm 2025 kinh phí hỗ trợ chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt 145.534 triệu đồng. 

Việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đã nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản: Nhiều cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản đã được hỗ trợ cải thiện môi trường; Hầu hết các vùng sản xuất tập trung được thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định; Người dân đã tích cực sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng thành phân bón hữu cơ cải tạo đất, trả lại dinh dưỡng cho đất, giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, hạn chế các mầm bệnh còn tồn dư trên phụ phẩm, hạn chế lây lan sâu bệnh, từ đó giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây trồng, giảm chi phí phân bón, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất đồng thời giảm việc đốt rơm rạ gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí vào cuối vụ tại các vùng sản xuất lúa. 

- Ngoài ra, một số chính sách tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 tiếp tục được kế thừa và triển khai có hiệu quả như: hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ cấp mã số vùng trồng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 còn một số tồn tại, hạn chế và  khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: 

- Công tác thông tin tuyên truyền đã được quan tâm, triển khai từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa cao, nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm được cơ chế, chính sách mới để đăng ký hỗ trợ.

- Việc bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách về sản xuất nông nghiệp của các địa phương còn hạn chế, nhiều địa phương không bố trí.

- Một số địa phương có tâm lý ngại thực hiện các nội dung mới, khó, chưa chủ động nghiên cứu các quy định, chưa linh hoạt trong triển khai thực hiện.

- Một số chính sách chậm triển khai do công tác xây dựng kế hoạch còn chậm, nội dung và mức hỗ trợ chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp như: Chính sách khuyến khích sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm chưa triển khai thực hiện được do chưa có tiêu chí về nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm vì vậy các địa phương không có cơ sở để phê duyệt phương án.
Kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, căn cứ chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và yêu cầu từ thực tiễn sản xuất trong giai đoạn phá triển mới, thành phố Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Nâng cao thu nhập và đời sống dân cư, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất cây, con giống; phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái thông minh, gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch nông thôn, giáo dục trải nghiệm, tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn.

Để phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với đặc thù, nguồn lực, lợi thế, tiềm năng của Thủ đô, phù hợp với định hướng phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của ngành nông nghiệp Hà Nội, góp phần hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 được Quốc hội thông qua trong đó quy định Điều 32 về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã cho phép Hà Nội có các cơ chế, chính sách cao hơn, mạnh hơn và ngoài các quy định của Trung ương, cụ thể tại khoản 2 Điều 32 quy định:

“2. Hội đồng nhân dân Thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong các lĩnh vực sau đây:

a) Giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống;

b) Công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp;

c) Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; 

d) Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, nông nghiệp kết hợp với các hoạt động thương mại, dịch vụ; 

đ) Hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản;

e) Phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm; 

g) Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có nghề; 

h) Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.”.
Như vậy, một số chính sách tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 nằm trong quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô như: chính sách khuyến khích sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm.
Để thống nhất thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố, việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô và thay thế Nghị quyết số 08/2023/NQ- HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2023 là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

- Quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ và trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. 

- Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, du lịch sinh thái, trải nghiệm. Góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp trong kỷ nguyên mới “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

2. Quan điểm
- Bám sát các quy định của Luật Thủ đô, Luật Ngân sách nhà nước, các Luật chuyên ngành và định hướng phát triển nông nghiệp của Thành phố.
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội.

- Có sự tham gia ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường và ý kiến của nhân dân, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
- Đảm bảo sự công khai, minh bạch, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
- Ngày 31/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-SNNMT về việc thành lập Tổ xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô).
- Ngày 18/8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội thảo triển khai xây dựng Nghị quyết và mời các chuyên gia, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham dự.
- Ngày 14/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Hội thảo để thảo luận, đề xuất, góp ý đối với chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có sự tham dự của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Ngày …………., Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, hồ sơ kèm theo và có văn bản số ……/SNNMT-CS gửi các sở, ngành Thành phố và UBND các xã, phường để xin ý kiến góp ý.

- Ngày ………., Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số ………./SNNMT-CS về việc đăng tải lên cổng thông tin điện tử

- Ngày ………., Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số ………./SNNMT-CS gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết.

-  Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
- Ngày ……., Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số …../SNNMT-CS.

- Ngày ……….., Sở Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

- Ngày ………., Sở Tư pháp đã có Báo cáo số ……/BC-STP thẩm định dự thảo Nghị quyết.
- Ngày …….., Sở Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo số ……/BC-SNNMT về việc tiếp thu, giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư pháp.
- Ngày …………, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số ……/TTr-SNNMT.

- Ngày ……, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số        /VP-NNMT xin ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.
- Ngày ….., Ủy ban nhân dân Thành phố có Thông báo kết luận số …/TB-UBND thống nhất thông qua đề nghị ban hành Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1.2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là tổ chức); hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là cá nhân) trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quy định này.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết

Bố cục gồm Nghị quyết và Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết: gồm 2 Điều

- Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết: gồm 3 Chương 30 Điều

3. Nội dung cơ bản của Quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết

3.1. Chương I. Những quy định chung, gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định cụ thể về Phạm vi áp dụng; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc áp dụng

3.2. Chương II. Quy định cụ thể, gồm 7 Mục, 20 Điều, cụ thể như sau

a) Mục 1 quy định một số chính sách chung gồm có 3 Điều từ Điều 4 đến Điều 6: 
- Điều 4. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 4 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND và đề xuất: bổ sung nội dung hỗ trợ chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ, phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, hướng dẫn viên; tăng mức hỗ trợ tiền ăn từ 50.000 đồng/ngày/học viên lên 100.000 đồng/ngày/học viên.
- Điều 5. Hỗ trợ cấp mã số vùng trồng: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 12 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND
- Điều 6. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp

+ Hỗ trợ một lần 100% chi phí bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

+ Hỗ trợ 100% nhưng không quá 65 triệu đồng/tổ chức, cá nhân chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ; hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản theo hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP; Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - ISO22000.

b) Mục 2. Chính sách hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ trong sản xuất giống: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 5 Điều từ Điều 7 đến Điều 11:
- Điều 7. Hỗ trợ tín dụng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND

- Điều 8. Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND
- Điều 9. Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thuỷ sản: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, đồng thời sửa đổi đối tượng để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.
- Điều 10. Hỗ trợ xây dựng tháp giống lợn: Được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 43 Luật Thủ đô; Được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án;  Được hỗ trợ kinh phí nhập khẩu giống theo quy định tại khoản 3 Điều 9.
- Điều 11. Hỗ trợ giống để sản xuất lúa tại các vùng quy hoạch trồng lúa năng suất, chất lượng cao; vùng sản xuất lúa tập trung: Hỗ trợ 50% giá giống lúa có năng suất, chất lượng cao. 

c) Mục 3. Chính sách bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp: theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 2 Điều từ Điều 12 đến Điều 13:
- Điều 12. Hỗ trợ cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản gồm 2 khoản:

+ Khoản 1. Hỗ trợ tín dụng: đề xuất tiếp tục hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND

+ Khoản 2. Hỗ trợ thiết bị, máy móc: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí mua thiết bị, máy móc để lắp đặt hệ thống sơ chế, bảo quản nhưng không quá 01 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân.

- Điều 13. Hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 7 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, đồng thời bổ sung nội dung hỗ trợ lãi suất đối với việc mua xe ô tô vận chuyển thịt từ cơ sở giết mổ đến nơi tiêu thụ.
d) Mục 4. Chính sách ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 4 Điều từ Điều 14 đến Điều 17:

- Điều 14. Hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 8 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, đồng thời bổ sung nội dung hỗ trợ mua hệ thống thiết bị gieo mạ.
- Điều 15. Hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh
+ Đối với trồng trọt: Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc, thiết bị thông minh, camera giám sát, máy tính, đường truyền, phần mềm quản lý để lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm tích hợp cảm biến; hệ thống chiếu sáng nhân tạo; hệ thống điều tiết nước, phân bón, phun thuốc, phân tích đất; camera  và hệ thống đường truyền để ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong dự tính, dự báo về sinh vật gây hại và quản lý cây trồng;thiết bị điều khiển tự động, bán tự động; phần mềm quản lý; máy tính, đường truyền.
+ Đối với chăn nuôi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy móc, thiết bị thông minh, camera giám sát, máy tính, đường truyền, phần mềm quản lý để lắp đặt hệ thống ăn tự động có kết hợp điều chỉnh khẩu phần theo giai đoạn; hệ thống uống nước tự động; hệ thống cảm biến, giám sát, theo dõi sức khỏe, tiêm phòng, dịch bệnh, nhật ký đàn và ứng dụng cảnh báo qua điện thoại.
- Điều 16. Hỗ trợ sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng sản xuất công nghiệp: Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng (lắp đặt) mới nhà xưởng, kho bảo quản lạnh nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi diện tích sản xuất được hỗ trợ 1 lần.
- Điều 17. Hỗ trợ sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp: 
+ Hỗ trợ xây dựng nhà lưới với mức 80 nghìn đồng/m²; nhà màng với mức 150 nghìn đồng/m²;

+ Hỗ trợ  50% kinh phí mua giống hoa lan Hồ Điệp;

+ Tổng mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/tổ chức, cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân hoặc mỗi diện tích đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần. 

đ) Mục 5. Chính sách phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm: theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 2 Điều từ Điều 18 đến Điều 19:
- Điều 18. Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ:  
+ Hỗ trợ một lần 50 triệu đồng/ha đối với sản xuất rau, cây ăn quả đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

+ Hỗ trợ một lần 25 triệu đồng/ha đối với sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
- Điều 19. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch
+ Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng phương án tối đa không quá 300 triệu đồng/tổ chức, cá nhân

+ Được hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 15.

+ Trường hợp sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu và hoa Lan hồ điệp thì được hưởng các chính sách theo quy định tại Điều 16 và Điều 18 Quy định này.

+ Được hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số  14/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

+ Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng cho 01 mô hình. Mỗi tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tối đa 3 mô hình tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn Thành phố.
e) Mục 6. Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản: theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 2 Điều từ Điều 20 đến Điều 21:
- Điều 20. Hỗ trợ bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 14 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, đồng thời tăng mức hỗ trợ mua chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ từ 50% lên 100%.
- Điều 21. Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi: 
+ Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy tách phân nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở

+ Hỗ trợ 100% mua bể bioga; 100% kinh phí mua gạch, cát, xi măng, thép để xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở

f) Mục 7. Chính sách phát triển các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ sản phẩm: theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô, bao gồm 3 Điều từ Điều 22 đến Điều 24:
- Điều 22. Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Đề xuất tiếp tục thực hiện theo Điều 10 Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND
- Điều 23. Hỗ trợ sản xuất cây đậu tương, cây khoai tây trên đất trồng lúa: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhưng không quá 30 triệu đồng/ha đối với cây khoai tây và 12 triệu đồng/ha đối với cây đậu tương. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 vụ sản xuất liên tiếp.

3.3. Chương III. Lập kế hoạch, giao dự toán; trình tự thực hiện hỗ trợ; quản lý, sử dụng nguồn vốn; phương thức cấp phát, thanh toán và báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ: gồm 4 Điều từ Điều 24 đến Điều 27, cụ thể như sau:

a) Điều 24. Lập kế hoạch, giao dự toán kinh phí
b) Điều 25. Trình tự thực hiện hỗ trợ đối với các chính sách, nội dung hỗ trợ không thực hiện thủ tục hành chính gồm: Điều 4, Điều 5, Điều 10, Điều 11, điểm b khoản 2 Điều 13, khoản 3 Điều 14, Điều 20, Điều 23
c) Điều 26. Trình tự thực hiện hỗ trợ đối với các chính sách, nội dung hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính gồm: Điều 6, Điều 9, Điều 12, điểm a Điều 13, khoản 1 Điều 14, khoản 2 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 21

d) Điều 27. Quản lý, sử dụng nguồn vốn, quyết toán, công khai và chế độ báo cáo

3.4. Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 3 Điều từ Điều 30 đến Điều 32:
- Điều 30. Quy định chuyển tiếp

- Điều 31. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố

- Điều 32. Sửa đổi, bổ sung quy định

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ thực hiện chính sách trên địa bàn Thành phố là khoảng 893 tỷ đồng/năm.

2. Thời gian trình ban hành

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tháng 12 năm 2025

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 32 Luật Thủ đô), Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; 

- Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết; 

- Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;

- Bản so sánh, thuyết minh lý do đề xuất;

- Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND;
- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; 

- Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp; 
- Các tài liệu, hồ sơ liên quan./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bí thư Thành uỷ;

- Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Ban HĐND TP: Đô Thị, KTNS, Pháp chế;

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- VPUB: CVP, PCVP B.V.Thắng, NNMT, TH;

- Lưu VT, NNMT. 
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